
Stt
Thẻ 

tên
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 F-1 Nguyễn Ngọc Ánh 10/10/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90900718 Thanh Hóa Khám sức khỏe

2 F-2 Phan Thanh Hoàng 06/07/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902203 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

3 F-3 Hoàng Đức Thỏa 01/07/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
51130677 Nghệ An Không khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Văn Long 06/06/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90900683 Thanh Hóa Khám sức khỏe

5 F-5 Lường Ngọc Duy 16/12/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130324 Thanh Hóa Khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Văn Cảnh 03/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130634 Nghệ An Khám sức khỏe

7 F-7 Phùng Văn Thường 23/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90900635 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 F-8 Phạm Văn Tiệp 02/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50800810 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

9 F-9 Vũ Bá Tình 08/05/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90900732 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 F-10 Lê Ngọc Hưng 28/12/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90902047 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Phan Văn Hạnh 05/10/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90902022 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

12 F-12 Nguyễn Văn Quân 25/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202481 Quảng Bình Khám sức khỏe

13 F-13 Vũ Duy Vọng 14/04/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90900725 Thanh Hóa Khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Đức Tốn 25/12/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130746 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

15 F-15 Phạm Văn Tuấn 01/07/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131846 Khánh Hòa Khám sức khỏe

16 F-16 Nguyễn Văn Quân 20/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900709 Thanh Hóa Khám sức khỏe

17 F-17 Nguyễn Văn Tuấn 26/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900714 Thanh Hóa Khám sức khỏe

18 F-18 Huỳnh Thanh Toàn 26/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90903861 Quảng Trị Khám sức khỏe

19 F-19 Hồ Đức Tặng 07/03/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90901287 Nghệ An Khám sức khỏe

20 F-20 Trịnh Văn Bình 20/12/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90202028 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

21 F-21 Hà Như Quang 10/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50804487 Quảng Trị Khám sức khỏe

22 F-22 Nguyễn Mạnh Dương 28/07/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50780259 Thanh Hóa Khám sức khỏe

23 F-23 Mai Văn Nghĩa 06/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130491 Thanh Hóa Khám sức khỏe

24 F-24 Trần Đại Nghĩa 22/05/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130680 Nghệ An Khám sức khỏe

25 F-25 Bùi Văn Nam 20/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90901234 Nghệ An Khám sức khỏe

26 F-26 Nguyễn Huy Điểm 12/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90201228 Nghệ An Khám sức khỏe

27 F-27 Trần Đình Hoàng 05/04/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50802723 Hà Tĩnh Khám sức khỏe
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28 F-28 Đặng Thị Kim Loan 10/06/2001 Nữ
Ngư 

nghiệp
51130802 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

29 F-29 Hoàng Thị Hương 25/04/2001 Nữ
Ngư 

nghiệp
50803937 Quảng Bình Khám sức khỏe

30 F-30 Đặng Nguyên Ngọc 03/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
90902051 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

31 F-31 Trần Công Bính 17/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50802789 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

32 F-32 Đỗ Xuân Lưu 10/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50803340 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

33 F-33 Hoàng Văn Huê 30/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50803874 Quảng Bình Khám sức khỏe

34 F-34 Trần Thế Vinh 05/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50781731 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

35 F-35 Nguyễn Quang Huy 08/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90900704 Thanh Hóa Khám sức khỏe

36 F-36 Đậu Hồng Quân 25/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130349 Thanh Hóa Khám sức khỏe

37 F-37 Nguyễn Văn Luận 10/08/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90903864 Quảng Trị Khám sức khỏe

38 F-38 Thái Viết Anh 01/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
90902236 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

39 F-39 Hoàng Ngọc Hùng 28/03/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50803930 Quảng Bình Khám sức khỏe

40 F-40 Ngô Văn Hữu 02/02/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
90902099 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

41 F-41 Trần Văn Hưng 04/10/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
51130342 Thanh Hóa Khám sức khỏe

42 F-42 Đỗ Thu 10/05/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51131726 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

43 F-43 Võ Tiến Thuận 30/08/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90902039 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

44 F-44 Vũ Văn Vận 25/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90901310 Nghệ An Khám sức khỏe

45 F-45 Đỗ Văn Quang 02/12/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50780243 Thanh Hóa Khám sức khỏe

46 F-46 Hoàng Văn Linh 18/01/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90201327 Nghệ An Khám sức khỏe

47 F-47 Nguyễn Văn Quân 20/01/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90900703 Thanh Hóa Khám sức khỏe

48 F-48 Trần Công Vinh 03/08/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50783476 Quảng Nam Khám sức khỏe

49 F-49 Trần Thị Bích 04/10/1998 Nữ
Ngư 

nghiệp
90900626 Thanh Hóa Khám sức khỏe

50 F-50 Trần Thị Hằng 11/12/1999 Nữ
Ngư 

nghiệp
90901366 Nghệ An Khám sức khỏe
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